	
	ĐỀ THI HỌC KỲ I  - NĂM HỌC 2017-2018

Môn: Ngữ văn 6

Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày thi:  12 tháng 12 năm 2017


I. Trắc nghiệm ( 2 điểm): 

Câu 1 (1 điểm). Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bằng cách chọn một đáp án đúng nhất:
“Bấy giờ có giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta. Thế giặc mạnh, nhà vua lo sợ, bèn sai sứ giả đi khắp nơi rao tìm người tài giỏi cứu nước. Đứa bé nghe tiếng rao, bỗng dưng cất tiếng nói: “Mẹ ra mời sứ giả vào đây”. Sứ giả vào, đứa bé bảo: “Ông về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này”.”

                                                            ( Trích Sách giáo khoa Ngữ văn 6, tập 1)

1. Đoạn văn trên được trích từ câu chuyện nào?

A. Sơn Tinh Thủy Tinh                                  C. Thạch Sanh

B. Thánh Gióng                                              D. Sự tích Hồ Gươm

2. Câu chuyện trên được kể theo ngôi thứ mấy?

A. Ngôi thứ nhất                                             C. Ngôi thứ ba

B. Ngôi thứ hai                                               D. Ngôi thứ nhất và thứ ba

3. Từ Hán Việt trong đoạn văn trên là từ:

A. Bấy giờ                    B. Lo sợ                     C. Sứ giả                  D. Đứa bé

4. Cụm từ “một con ngựa sắt” là:

A. Cụm danh từ            B. Cụm động từ         C. Cụm tính từ         D. Cụm chủ - vị

Câu 2 (1 điểm). Điền vào chỗ trống:

1. Chi tiết tưởng tượng kì ảo trong đoạn văn trên là: ……………………………………..

……………………………………………………………………………………………

2. Chi tiết tưởng tượng kì ảo đó có ý nghĩa

  ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

II. Tự luận ( 8 điểm):

Câu 1 (3 điểm). Trong câu chuyện dân gian “Em bé thông minh” :

a. Nhân vật em bé đã phải trải qua mấy lần giải đố, lần giải đố nào là khó nhất, vì sao? 

b. Hãy nêu ý nghĩa và bài học mà em rút ra từ câu chuyện? 

Câu 2 (5 điểm). 
Đề 1a (Dành cho học sinh trường Chu Văn An): Một sáng bước ra vườn, thật kì diệu, em nghe thấy cây hoa hồng, cây hoa thạch thảo, cây bưởi…lại cả những chú chim đang trò chuyện với nhau. Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện thú vị ấy.       

 Đề 1b (Dành cho học sinh các trường còn lại): Hãy kể về một câu chuyện xúc động làm em nhớ mãi.

                                                    Chúc các em làm bài tốt!
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH TRÌ
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	Câu


	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	Phần I

Câu 1

Câu 2.


	Trắc nghiệm:

Chọn một đáp án đúng nhất (Mỗi ý được 0,25đ):

1 – B

2 – C

3 – C

4 – A

Điền vào chỗ trống (Mỗi ý được 0,5đ):

1. Chi tiết tưởng tượng kì ảo trong đoạn văn trên là: tiếng nói đầu tiên của Gióng là tiếng nói đòi đi đánh giặc`

2. Chi tiết tưởng tượng kì ảo đó có ý nghĩa:

- Ca ngợi lòng yêu nước của Gióng, cũng là của nhân dân ta.

- Thể hiện niềm tin vào sức mạnh sẽ chiến thắng quân thù.
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	Phần II

Câu 1

a

b 

Câu 2
	Tự luận:

Trả lời câu hỏi

- Nhân vật em bé đã trải qua bốn lần giải đố 

- Lần khó nhất là lần thứ 4 vì người ra câu đố là sứ thần nước ngoài,  câu đố liên quan tới vận mệnh đất nước và cả triều đình không ai giải được.

- Ý nghĩa và bài học từ câu chuyện:
+ Ý nghĩa: Ca ngợi tài trí nhân dân lao động và đề cao kinh nghiệm dân gian

+ Bài học: Tăng cường học tập kinh nghiệm dân gian, học tập kiến thức từ cuộc sống  bên cạnh việc tích luỹ kiến thức trong sách vở.

Bài Tập làm văn: Học sinh chọn một trong hai đề, bài viết đảm bảo:

1. Yêu cầu về kỹ năng trình bày: Đảm bảo một bài văn tự sự có bố cục rõ ràng, đầy đủ 3 phần, sắp xếp ý hợp lý, có sức thuyết phục, hành văn trôi chảy, mạch lạc, văn viết khúc chiết, cô đọng, chữ viết rõ ràng, cẩn thận, ít sai lỗi chính tả, dùng từ, diễn đạt.   

2. Yêu cầu về kiến thức:                                                                                           

Đề 1. Hãy kể về một câu chuyện xúc động làm em nhớ mãi

· Mở bài: Giới thiệu câu chuyện

· Thân bài:

· Giới thiệu về thời gian, nhân vật, sự việc…

· Kể về sự việc mở đầu

· Kể về sự việc cao trào

· Kết thúc

…

· Kết bài: Nêu cảm nghĩ

Đề 2. Kể chuyện tưởng tượng về cuộc trò chuyện giữa các loài cây, con vật trong vườn:

· Mở bài: Giới thiệu câu chuyện 

· Thân bài: Kể chi tiết về cuộc trò chuyện dựa theo đặc điểm của các loài cây, con vật (VD: Hoa Hồng đẹp kiêu sa nhưng tính tình kiêu ngạo, Hoa Thạch Thảo đẹp giản dị, khiêm nhừơng, chú Chim Sâu lanh chanh nhưng hiểu biết, bác Bưởi già trầm ngâm, chín chắn…) 

· Kết bài: Kết thúc , ý nghĩa câu chuyện
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Lưu ý:

· Trên đây chỉ là những gợi ý, tổ chấm cần trao đổi, thống nhất để đánh giá.

· Khuyến khích học sinh có cách trình bày sáng tạo, ý tưởng độc đáo, sâu sắc.

· Giám khảo căn cứ các mức điểm trên để chấm phù hợp.

· Điểm toàn bài là tổng điểm của hai câu, làm tròn đến 0,5 điểm.

